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	THANH TRA CHÍNH PHỦ

Số:        /2026/TT-TTCP
DỰ THẢO  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026


THÔNG TƯ
Quy định Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện
trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14, Luật số 81/2025/QH15 và Luật số 132/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 và Nghị định số....../2026/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2026 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định:
a) Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ (sau đây gọi là Khung tiêu chí đánh giá);
b) Việc xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo ngành, lĩnh vực (sau đây gọi là Bộ tiêu chí đánh giá) của bộ, cơ quan ngang bộ trên cơ sở Khung tiêu chí đánh giá nêu tại điểm a khoản này; việc áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); trình tự, thủ tục, phương pháp tính điểm; nguồn thông tin đánh giá; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ (sau đây gọi là đánh giá trách nhiệm giải trình). 
2. Thông tư này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khung tiêu chí đánh giá là hệ thống các nhóm tiêu chí đánh giá theo quy định tại Điều 6 Nghị định số....../2026/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ, làm cơ sở để bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
2. Bộ tiêu chí đánh giá là hệ thống các nhóm tiêu chí đánh giá và các quy định về trình tự, thủ tục, phương pháp tính điểm, nguồn thông tin đánh giá, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc tổ chức thực hiện được bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng trên cơ sở Khung tiêu chí đánh giá và các quy định liên quan tại Thông tư này, trong đó bổ sung thêm các tiêu chí phù hợp với tính chất, đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Khung tiêu chí đánh giá
1. Bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm giải trình.
2. Bảo đảm khoa học, thống nhất, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ theo dõi, kiểm tra, đánh giá; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.
3. Kết hợp giữa đánh giá định lượng với định tính, ưu tiên các tiêu chí đo lường bằng số liệu cụ thể.
Điều 4. Mục tiêu của việc đánh giá trách nhiệm giải trình
1. Việc đánh giá trách nhiệm giải trình nhằm: 
a) Đo lường mức độ thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
b) Bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
c) Phòng ngừa lợi dụng nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu hoặc đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
2. Việc đánh giá trách nhiệm giải trình để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phục vụ công tác quản lý, sử dụng, đánh giá, xếp loại cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. 
Điều 5. Nguyên tắc, yêu cầu của việc đánh giá trách nhiệm giải trình
1. Việc đánh giá trách nhiệm giải trình phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tính khách quan, kịp thời, chính xác. 
2. Thông tin, dữ liệu, tài liệu phục vụ việc đánh giá trách nhiệm giải trình phải đảm bảo hợp pháp, trung thực, khách quan, đầy đủ và phải được quản lý, lưu trữ theo quy định. 
3. Việc đánh giá được tiến hành trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá theo ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng dựa trên Khung tiêu chí đánh giá quy định tại Thông tư này.

Chương II
KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Điều 6. Cấu trúc Khung tiêu chí đánh giá
1. Các nhóm tiêu chí đánh giá; các tiêu chí đánh giá thành phần cơ bản trong từng nhóm tiêu chí đánh giá.
2. Điểm đánh giá của các nhóm tiêu chí (tổng điểm tối đa 100 điểm).
3. Nhóm tiêu chí bị trừ điểm (tổng điểm trừ tối đa 10 điểm).
Điều 7. Các nhóm tiêu chí đánh giá 
1. Tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của việc thực hiện giải trình (tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm), gồm các tiêu chí sau: 
a) Tính đầy đủ trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình: các yêu cầu giải trình đều được giải trình hết nội dung và hết trách nhiệm.
 b) Tính chính xác trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình: nội dung giải trình đúng bản chất sự việc dựa trên thông tin, tài liệu, chứng cứ (nếu có) đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, gắn với trách nhiệm cụ thể của người thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
c) Tính kịp thời của việc thực hiện giải trình: đúng thời hạn theo quy định hoặc yêu cầu giải trình. 
2. Mức độ tuân thủ trình tự, thủ tục giải trình (tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm), gồm các tiêu chí sau:
a) Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý yêu cầu giải trình, hướng dẫn bổ sung thông tin, tài liệu, thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; 
b) Việc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, tổ chức làm việc và ban hành văn bản giải trình được thực hiện đúng trình tự, thủ tục; việc gia hạn, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải trình (nếu có) được thực hiện đúng quy định;
3. Mức độ công khai, minh bạch trong thực hiện giải trình (tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm), gồm các tiêu chí sau:
a) Việc công khai trong quá trình thực hiện giải trình;
b) Việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, thông báo công khai kết quả giải trình được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
4. Mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình (tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm), gồm các tiêu chí sau:
a) Số lượng, tỷ lệ yêu cầu giải trình được giải quyết dứt điểm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình không còn ý kiến gì thêm hoặc không tiếp tục yêu cầu giải trình;
b) Mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình.
5. Việc xử lý vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình (tối thiểu 15 điểm, tối đa không vượt quá 30 điểm), gồm các tiêu chí sau:
a) Việc phát hiện, xem xét và xử lý hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
b) Việc thực hiện các văn bản hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trách nhiệm giải trình (nếu có).
Điều 8. Tiêu chí bị trừ điểm và nguyên tắc áp dụng điểm trừ
1. Tiêu chí bị trừ điểm (trừ tối đa 10 điểm)
a) Không phát hiện hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện;
b) Bỏ lọt hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện;
c) Bỏ sót hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện;
d) Bỏ qua hành vi vi phạm trong thực hiện trách nhiệm giải trình mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện;
đ) Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá trách nhiệm giải trình không đúng thời hạn theo quy định; nội dung báo cáo không chính xác, khách quan, tài liệu chứng minh không đầy đủ; cơ quan, tổ chức không thực hiện đầy đủ việc rà soát lại báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. 
2. Nguyên tắc áp dụng điểm trừ
a) Áp dụng đối với những vi phạm, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình;
b) Mức trừ căn cứ tính chất, mức độ. 
Chương III
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 9. Việc xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá của bộ, cơ quan ngang bộ
Căn cứ Khung tiêu chí quy định tại Thông tư này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn kèm theo, áp dụng hằng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Quá trình xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, phối hợp, trao đổi với Thanh tra Chính phủ. Việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Bộ tiêu chí đánh giá đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:
1. Bao gồm các nhóm tiêu chí đánh giá theo Khung tiêu chí quy định tại Thông tư này; trong từng nhóm tiêu chí đánh giá, bổ sung các tiêu chí đánh giá, chỉ số đo lường cụ thể căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức;
2. Xác định thang điểm cho từng nhóm tiêu chí đánh giá căn cứ theo tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức nhưng không dưới mức điểm tối thiểu và không trên mức điểm tối đa quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7 Thông tư này. 
3. Áp dụng trình tự, thủ tục tổ chức đánh giá, nguồn thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá, phương pháp tính điểm, nguyên tắc áp dụng điểm trừ, phương pháp xếp loại theo quy định tại Thông tư này.
Điều 10. Việc áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá của bộ, cơ quan ngang bộ để tổ chức đánh giá hằng năm trách nhiệm giải trình đối với ngành, lĩnh vực tại địa phương. 
Điều 11. Trình tự, thủ tục tổ chức đánh giá
1. Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập Tổ đánh giá để đánh giá trách nhiệm giải trình trong phạm vi quản lý của năm đó (sau đây gọi là năm đánh giá).
2. Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá theo ngành, lĩnh vực và tài liệu hướng dẫn đã ban hành, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thu thập thông tin, số liệu, tài liệu quy định tại Điều 12 Thông tư này để tự đánh giá và lập báo cáo tự đánh giá trách nhiệm giải trình. Số liệu từ ngày 15 tháng 12 của năm liền kề trước năm đánh giá đến ngày 14 tháng 12 của năm đánh giá.
3. Trước ngày 25 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ báo cáo tự đánh giá trách nhiệm giải trình. Hồ sơ báo cáo tự đánh giá gồm:
a) Báo cáo tự đánh giá, kèm theo bảng chấm điểm; 
b) Tài liệu chứng minh.
4. Thanh tra Chính phủ thực hiện rà soát báo cáo kết quả tự đánh giá:
a) Rà soát, đối chiếu số liệu tự đánh giá của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trong quá trình thực hiện trao đổi, phối hợp làm rõ để đảm bảo tính chính xác, khách quan của kết quả đánh giá;
b) Trường hợp phát hiện kết quả đánh giá không chính xác, không khách quan thì có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đánh giá lại và kịp thời gửi kết quả về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Văn bản yêu cầu tổ chức đánh giá lại của Thanh tra Chính phủ gửi trước ngày 25 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá; kết quả đánh giá lại của cơ quan, tổ chức có liên quan gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 05 tháng 3 của năm liền kề sau năm đánh giá.
c) Trường hợp không thực hiện đầy đủ yêu cầu, Thanh tra Chính phủ trực tiếp kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.
d) Kết quả đánh giá trách nhiệm giải trình hằng năm của các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được công nhận sau khi trao đổi với Thanh tra Chính phủ. 
Điều 12. Nguồn thông tin, dữ liệu, tài liệu phục vụ đánh giá
1. Thông tin, dữ liệu, tài liệu từ các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có liên quan:
a) Báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo định kỳ về kết quả công tác của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị;
b) Báo cáo tình hình thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức;
c) Dữ liệu thống kê từ các văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Thông tin, dữ liệu, tài liệu từ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử:
a) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo;
b) Kết luận thanh tra; thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền;
c) Kết luận điều tra, cáo trạng, bản án của tòa án; 
d) Kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra;
đ) Kết quả thi hành án;
e) Các quyết định xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm giải trình.
3. Hồ sơ các vụ việc giải trình
a) Yêu cầu giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
b) Văn bản xử lý yêu cầu giải trình;
c) Văn bản giải trình và các tài liệu liên quan;
d) Văn bản xử lý vi phạm trách nhiệm giải trình;
đ) Thông báo công khai kết quả giải trình;
e) Tài liệu, văn bản phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu giải trình (nếu có).
g) Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.
4. Thông tin, dữ liệu, tài liệu từ các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, báo chí và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 13. Thang điểm và phương pháp tính điểm
1. Bộ tiêu chí đánh giá theo thang điểm 100, quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 9 và Phụ lục kèm theo Thông tư này.
2. Phương pháp tính điểm
a) Đối với tiêu chí định lượng
Điểm đánh giá = (Số liệu giải trình thực tế / Số liệu yêu cầu giải trình phải thực hiện) × điểm tối đa của tiêu chí.
b) Đối với tiêu chí định tính: 
Đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoặc đáp ứng mức độ tối đa theo tiêu chí: được tính 100% điểm tối đa; 
Đáp ứng một phần yêu cầu hoặc đáp ứng một phần mức độ theo tiêu chí: được tính điểm theo % khối lượng đạt được; 
Không đáp ứng yêu cầu hoặc không đáp ứng mức độ theo tiêu chí: không được tính điểm.
3. Điểm đánh giá trách nhiệm giải trình = Tổng điểm đánh giá theo các nhóm tiêu chí – Tổng điểm trừ.
Điều 14. Xếp loại kết quả đánh giá trách nhiệm giải trình hằng năm  
Kết quả đánh giá trách nhiệm giải trình của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được xếp loại như sau:
1. Điểm đánh giá từ 80 điểm đến 100 điểm: Đạt hiệu quả Tốt.
2. Điểm đánh giá từ 50 đến dưới 80 điểm: Đạt hiệu quả.
3. Điểm đánh giá dưới 50 điểm: Không đạt hiệu quả.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện hằng năm việc đánh giá trách nhiệm giải trình đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá. 
2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ cho các ngành, lĩnh vực.
b) Phối hợp, rà soát, tổng hợp báo cáo tự đánh giá trách nhiệm giải trình trên phạm vi cả nước báo cáo Chính phủ và giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng hằng năm.
Điều 16. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Thông tư này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng     năm 2026. 
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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